CHINH PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Sb: 33/2003/ND-CP Déc lap - Tu do - Hanh phuc

Ha No6i , Ngay 02 thang 4 nam 2003

NGHI PINH SO 33/2003/NP-CP CUA CHIiNH PHU
Sira ddi, bo sung mdt s6 dicu cia Nghi dinh sé 41/CP ngay 06 thang 7 nim 1995
ciia Chinh phi quy dinh chi tiét va hwéng din thi hanh mét sé diéu cia
Bo Luit Lao dong vé ky luit lao dong va trach nhiém vat chat

CHINH PHU
- Can ctr Luat T6 chire Chinh pht ngay 25 thang 12 ndm 2001;
o - Cian ctr BO Luat Lao dong ngay 23 thang 6 nim 1994, Luit sira ddi, bd sung mot s6
diéu ciia B6 Luat Lao dong ngay 02 thang 4 nam 2002;
- Theo dé nghi cua Bo truong B§ Lao dong-Thuong binh va Xa hdi,

NGHI DINH:

Picu 1. Stra d6i, bo sung mot sd didu cua Nghi dinh sé 41/CP ngay 06 thang 7
nam 1995 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 diéu coa Bo
Luat Lao dong vé ky luat lao dong va trach nhiém véat chét da duoc sira d6i, bo sung theo
Luat stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Bo Luat Lao dong (sau day goi la Bo6 Luat Lao
dong) nhu sau:

1. Piéu 5 dwogre Sira ddi, bo sung nhw sau:

"Piéu 5. Viéc ding ky nodi quy lao dong theo Diéu 82 cua Bo Luit Lao dong duogc
quy dinh nhu sau:

1. Noi quy lao dong dugc dang ky tai S& Lao dong-Thuong binh va Xa hdi tinh,
thanh phd truc thudc Trung wong (sau ddy goi 1a S& Lao dong-Thuong binh va Xa hoi).
Khi dang ky ndi quy lao dong phai kém theo cdc van ban ctia don vi quy dinh cé lién
quan dén ky luat lao dong va trach nhiém vat chat (néu co).

2. Doanh nghiép thudc khu ché xuit, khu cong nghiép, khu cong nghé cao (sau day
goi chung 1a khu cong nghiép), ndi quy lao dong duoc dang ky tai Ban Quan ly khu cong
nghiép theo iy quyén ctia S¢ Lao dong-Thuwong binh va Xa hoi noi ¢6 try s chinh cta
Ban quan 1y d6. Pinh ky sau thang mot 1an Ban Quan 1y khu coéng nghiép ¢ trach nhiém
tong hop va bao céo cho S& Lao dong-Thuong binh va X hoi vé tinh hinh dang ky noi
quy lao dong cua cac doanh nghiép thudc thim quyén quan ly.

3. Trong thoi han 10 ngay (ngay lam viéc) ké tir ngay nhan dugc ndi quy lao dong
cua doanh nghiép, S0 Lao dong-Thuong binh va X& hoi hoac Ban Quan ly khu cong
nghiép, phai théng bao bang vin ban vé viéc ding ky ndi quy lao dong, néu hét thoi han
trén ma khong c6 thong bao thi ban ndi quy lao dong duong nhién cé hi€u lyc. Truong
hop ndi quy lao dong va cac vin ban quy dinh kém theo c6 diéu khoan trai phap luat thi
huéng dan cho nguoi st dung lao dong sira ddi, bd sung va phai dang ky lai".

2. Piéu 6 dwoc sira d6i bd sung nhw sau:

"Biéu 6. Viéc ap dung céc hinh thtrc xur ly, vi pham ky luat lao dong theo biéu 84,
Diéu 85 ciia BO Luét Lao dong duoc quy dinh nhu sau :
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1. Hinh thirc khién trach biang miéng hodc bang vin ban duoc ap dung dbi véi
ngudi lao dong pham 151 1an dau, nhung & muc do nhe.

2. Hinh thirc kéo dai thoi han ning bic lwong khong qua sdu thang hodc chuyén
lam viéc khac c6 mirc lwong thap hon trong thdi han toi da 1a sau thang hodc cach chirc
duoc ap dung ddi voi nguoi lao dong da bi khién trach bang vin ban ma tai pham trong
thoi han ba thang ké tir ngay bi khién trach hodc nhirng hanh vi vi pham d3 duoc quy dinh
trong ndi quy lao dong. Nguoi st dung lao dong can ctr vao muc do vi pham ky luat ctia
ngudi lao dong, tinh hinh thuc té ciia doanh nghiép va hoan canh cta ngudi lao dong dé
lga chon mot trong ba hinh thurc quy dinh tai khoan nay.

3. Hinh thirc sa thai duoc ap dung ddi véi nguoi lao dong vi pham mot trong
nhing truong hop quy dinh tai khoan 1 Biéu 85 ciia Bo Luat Lao dong va di cu thé hoa
trong ndi quy lao dong dugc quy dinh nhu sau :

a) Nguoi lao dong vi pham mdt trong cac trudng hop quy dinh tai diém a khoan 1
Diéu 85 cia BO Luét Lao dong, néu hanh vi vi pham do chua co d?ly du hoac kho xac
dinh chimg cir thi yéu cau co quan c6 thaim quyén diéu tra, xac minh, két luan dé 1am can
cu xu 1y ky luat.

b) Nguoi lao dong tu y bo viée 5 ngay cong don trong mdt thang hodc 20 ngay
cong don trong mot nam ma khong co 1y do chinh dang duoc tinh trong thang dwong lich,
nam duong lich.

Céc truong hop duoc coi 1a ¢6 1y do chinh dang bao gdm: bi thién tai; hoa hoan;
ban than, than nhan bi ém c6 xac nhdn cia co s¢ y t& duoc thanh 14p hop phép, cic
truong hop khac dugc quy dinh trong ndi quy lao dong

3. Dleu 8 dugc sira (101, bo sung nhu sau"

Diéu 8. Thoi hiéu dé xir 1y vi pham ky luat lao dong theo Diéu 86 cua B Luat Lao
dong duoc quy dinh nhu sau:

1. Thoi hiéu dé xtr Iy vi pham ky lut lao dong tdi da 13 ba thang ké tir ngdy xay ra
hozc phat hién vi pham, truong hop c6 hanh vi vi pham lién quan dén tai chinh, tai san,
tiét 10 bi mat cong nghé, kinh doanh ctia doanh nghiép thi thoi hiéu xir 1y ky luat lao dong
t6i da 13 6 thang.

2. Khong duoc xir 1y ky ludt lao dong d6i voi nguoi lao dong dang trong thoi gian:

a) Nghi 6m dau diéu dudng; nghi viéc duoc s ddng ¥ clia nguoi str dung lao
dong.
b)Bi tam giam, tam gitr.
¢) Cho két qua cua co quan c6 thAm quyén diéu tra, x4c minh va két luan ddi v6i hanh vi
vi pham duoc quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 85 ciia BO Luét Lao dong.

d) Nguoi lao dong nit co thai; nghi thai san; nudi con nhé duéi 12 thang tudi. Nguoi lao
dong nam phai nuo6i con nhé dudi 12 thang.

Khi hét thoi gian quy dinh tai cac diém a, b, ¢ khoan 2 Diéu nay, néu con thoi hiéu
dé xtr 1y ky luat lao dong thi nguoi sir dung lao dong tién hanh xtr 1y ky luat lao dong
ngay, néu hét thoi hiéu thi dugce khoi phuc thoi higu dé xir 1y ky luat lao dong, nhung t6i
da khong qua 30 ngay ké tir ngay hét thoi gian néu trén.

Khi hét thoi gian quy dinh tai diém d khoan 2 Piéu nay, ma thoi hiéu xir 1y ky luat
lao dong da hét thi dugc kéo dai thoi hidu dé xem xét xtr Iy ky luat lao dong, nhung ti da
khong qua 60 ngay ké tir ngay hét thoi gian néu trén".

4. Piéu 10 dworc sira df)l, bo sung nhw sau:

"Piéu 10. Nguoi c6 tham quyén xir 1y vi pham ky luét lao dong, ké ca tam dinh chi
cong viéc duge quy dinh tai Dicéu 87 va Diéu 92 ciia By Luat Lao dong 1a nguoi sir dung
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lao dong; nguoi dugc ngudi st dung lao dong ty quyén chi duge xtr 1y ky luat lao dong
theo hinh thirc khién trach. Cac hinh thirc ky luat khac chi duoc uy quyén khi nguoi sir
dung lao dong di ving va phai bang vin ban".

5. Piém a khoan 3 Piéu 11 dwoc sira d6i, bo sung nhu sau :

"a) Nguoi ¢ tham quyén xir 1y vi pham ky luat lao dong phai ra quyét dinh bang
van ban (trr hinh thirc khién trach bang miéng), truong hop xur Iy ky luat bang hinh thire
sa thai, nguoi sir dung lao dong phai trao doi, nhat tri véi Ban Chap hanh Cong doan co
s0. Trong truong hop khong nhat tri thi Ban Chap hanh Céng doan co sd bao cao véi
Cong doan cip trén truc tiép, nguoi sir dung lao dong bao cao voi S6 Lao dong-Thuong
binh va X4 hoi. Sau 20 ngay ké tur ngay bao cao S¢ Lao dong-Thuong binh va Xa hoi,
ngudi st dung lao dong méi co quyén ra quyét dinh ky luat va chiu trach nhiém vé quyét
dinh cia minh".

6. Khoan 1 Piéu 12 dwoc sira d6i, bo sung nhw sau:

"1. Khi quyét dinh giam thoi han hodc xo6a ky luat ddi véi nguoi lao dong bi xir 1y
vi pham ky luét kéo dai thoi han nang bac luong, chuyen lam viéc khac c6 muc luong
thip hon thi nguoi st dung lao dong ra quyét dinh bang vin ban va giai quyét nhu sau:

"Nguoi lao dong bi xur ly ky luat kéo dai thoi han nang bac luong, thi viéc nang
bac luong cho nguoi lao dong duge thyc hién ngay sau khi co quyét dinh giam thoi han
hodc x0a ky luat, néu nguoi lao dong da du diéu kién nang bac luong. Nguoi lao dong bi
xtr 1y ky luat chuyén lam viéc khac c6 mirc luong thip hon thi bd tri ngudi lao dong tre
lai 1am viéc cii theo hop ddng lao dong da giao két".

7. Piéu 18 dworc sira doi, bd sung nhu sau:

1. Cham nhét sau 3 thang ké tir ngdy nghi dinh ndy c6 hiéu luc thi hanh, nhing
don vi chua c6 hodc dd c6 ndi quy lao dong thi phai xay dung méi hodc stra ddi , bd sung
cho phu hop va phai dang ky tai co quan c6 thim quyén.

2. Nhitng don vi méi thanh 1ap thi sau 6 thang ké tir ngay bat dau hoat dong, nguoi
st dung lao dong phai dang ky ban ndi quy lao dong tai S& Lao dong-Thuong binh va Xa
hoi".

8. Bdi bé Dicu 2.

Diéu 2. Nghi dinh nay c6 hiéu luc sau 15 ngdy, ké tir ngdy dang cong bao.

Bo6 Lao dong-Thuong binh va X hoi co6 trach nhiém hudng dan Nghi dinh nay.

Piéu 3. Cac Bo truong, Thu trudng co quan ngang Bo, Tha trudng co quan thudce
Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh phé tryc thuéc Trung wong chiu trach
nhiém thi hanh Nghi dinh nay.

TM. CHINH PHU
THU TUONG

Phan Van Khai
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		CHÍNH PHỦ


Số: 33/2003/NĐ-CP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----- o0o -----


Hà Nội , Ngày 02 tháng 4 năm 2003 





NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2003/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


· -  Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động (sau đây gọi là Bộ Luật Lao động) như sau:


1. Điều 5 được Sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 5. Việc đăng ký nội quy lao động theo Điều 82 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


1. Nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội). Khi đăng ký nội quy lao động phải kèm theo các văn bản của đơn vị quy định có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).


2. Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp), nội quy lao động được đăng ký tại Ban Quản lý khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của Ban quản lý đó. Định kỳ sáu tháng một lần Ban Quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.


3. Trong thời hạn 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được nội quy lao động của doanh nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, phải thông báo bằng văn bản về việc đăng ký nội quy lao động, nếu hết thời hạn trên mà không có thông báo thì bản nội quy lao động đương nhiên có hiệu lực. Trường hợp nội quy lao động và các văn bản quy định kèm theo có điều khoản trái pháp luật thì hướng dẫn cho người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và phải đăng ký lại".


2. Điều 6 được sửa đổi bổ sung như sau:

"Điều 6. Việc áp dụng các hình thức xử lý, vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 84, Điều 85 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau :


1. Hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người lao động phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.


2. Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức được áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động. Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ vi phạm kỷ luật của người lao động, tình hình thực tế của doanh nghiệp và hoàn cảnh của người lao động để lựa chọn một trong ba hình thức quy định tại khoản này.


3. Hình thức sa thải được áp dụng đối với người lao động vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động và đã cụ thể hóa trong nội quy lao động được quy định như sau :


a) Người lao động vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động, nếu hành vi vi phạm đó chưa có đầy đủ hoặc khó xác định chứng cứ thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận để làm căn cứ xử lý kỷ luật.


b) Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch, năm dương lịch.


Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: bị thiên tai; hỏa hoạn; bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp, các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động".


3. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau"

Điều 8. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 86 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


1. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba tháng kể từ ngày xảy ra hoặc phát hiện vi phạm, trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 6 tháng.


2. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian:


a) Nghỉ ốm đau điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.
b)Bị tạm giam, tạm giữ.
c) Chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động.
d) Người lao động nữ có thai; nghỉ thai sản; nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Người lao động nam phải nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.


Khi hết thời gian quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được khôi phục thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.


Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 2 Điều này, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu để xem xét xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên".


4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 10. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động, kể cả tạm đình chỉ công việc được quy định tại Điều 87 và Điều 92 của Bộ Luật Lao động là người sử dụng lao động; người được người sử dụng lao động ủy quyền chỉ được xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Các hình thức kỷ luật khác chỉ được ủy quyền khi người sử dụng lao động đi vắng và phải bằng văn bản".


5. Điểm a khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau :

"a) Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động phải ra quyết định bằng văn bản (trừ hình thức khiển trách bằng miệng), trường hợp xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo với Công đoàn cấp trên trực tiếp, người sử dụng lao động báo cáo với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Sau 20 ngày kể từ ngày báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động mới có quyền ra quyết định kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình".


6. Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Khi quyết định giảm thời hạn hoặc xóa kỷ luật đối với người lao động bị xử lý vi phạm kỷ luật kéo dài thời hạn nâng bậc lương, chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn thì người sử dụng lao động ra quyết định bằng văn bản và giải quyết như sau:


"Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng bậc lương, thì việc nâng bậc lương cho người lao động được thực hiện ngay sau khi có quyết định giảm thời hạn hoặc xóa kỷ luật, nếu người lao động đã đủ điều kiện nâng bậc lương. Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn thì bố trí người lao động trở lại làm việc cũ theo hợp đồng lao động đã giao kết".


7. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, những đơn vị chưa có hoặc đã có nội quy lao động thì phải xây dựng mới hoặc sửa đổi , bổ sung cho phù hợp và phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.


2. Những đơn vị mới thành lập thì sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải đăng ký bản nội quy lao động tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội".


8. Bãi bỏ Điều 2.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn Nghị định này.


Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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